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ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 13 (ĐỀ 1)
MÔN: TOÁN 4
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: 3511 = …. ?
	A. 3535
	B. 385
	C. 835
	D. 538


Câu 2: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 125m và chiều rộng bằng 36m là:
	A. 4500m2
	B. 3500m2
	C. 322m2
	D. 522m2


Câu 3: Tìm số x thỏa mãn x : 109 = 215 ?
	  A. 23035
	B. 13435
	C. 23435
	D. 33435


Câu 4: Tích của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số lẻ bé nhất có ba chữ số là:
	  A. 99687
	B. 98687
	C. 99787
	D. 98787


Câu 5: Một xe tải chở hàng, cần phải chở 105 tấn 6 tạ gạo từ kho A sang kho B. Xe tải đó đã chở được 11 chuyến, mỗi chuyến 75 tạ. Hỏi xe tải còn phải chở bao nhiêu tạ gạo nữa?
	  A. 825 tạ
	B. 225 tạ
	C. 231 tạ
	D. 36 tạ



Câu 6: Tìm các số a, b, c còn thiếu trong phép tính sau: a3  11 = 9bc?
	  A. 8 ; 1 ; 3  
	B. 3 ; 6 ; 3
	C. 8 ; 6 ; 3  
	D. 3 ; 1 ; 3


II. Tự luận: (7 điểm) 
Câu 1: Đặt tính rồi tính:


a) 637123						c) 312212


b) 152403 						d) 231136
Câu 2: Tính:
	
a) 234123 + 1507

	
b) 135790 - 324205 



Câu 3: Tính diện tích của khu đất hình vuông có cạnh dài 105m.




















ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 13 (ĐỀ 2)
MÔN: TOÁN 4
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: 347131 = …. ?
	A. 44 447
	B. 45 447
	C. 44 457
	D. 45 457


Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một hình chữ nhật có chiều dài 327cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:
	A. 35543cm2
	B. 35643cm2
	C. 34643cm2
	D. 6213cm2


Câu 3: Tìm số x thỏa mãn x : 23 = 11 ?
	  A. 253
	B. 263
	C. 532
	D. 533



Câu 4: Phép tính có cùng kết quả với phép tính: 216125 là:
	
  A. 106215
	
B. 270100
	
C. 306105
	
D. 215126


Câu 5: Một ngày có 24 giờ. Hỏi 1 năm thường (không nhuận) có bao nhiêu giờ?
	  A. 8760
	B. 8784
	C. 8750
	D. 8874


Câu 6: Trong một tích, nếu thêm vào một thừa số bao nhiêu đơn vị thì tích
	 A. Gấp lên bấy nhiêu lần 
	B. Tăng lên bấy nhiêu đơn vị

	C. Tăng lên bấy nhiêu lần thừa số kia
	D. Tăng lên bấy nhiêu lần thừa số được thêm


II. Tự luận: (7 điểm) 
Câu 1: Viết kết quả của phép tính vào ô trống:
	a
	236
	327
	208
	430

	b
	234
	150
	203
	240

	
ab
	
	
	
	



Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
	

a) 12346 + 12354 
	


b) 2512548



Câu 3: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh các tích sau: 
123123 × 456 và 456456 × 123


















ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 13 (ĐỀ 3)
MÔN: TOÁN 4
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: 4711 = …. ?
	A. 517
	B. 417
	C. 527
	D. 427


Câu 2: Tích của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 
	A. 100 734
	B. 98 778 
	C. 100 899
	D. 100 674



Câu 3: Kết quả của phép tính: 326201 = …. ?
	  A. 64 526
	B. 65 526
	C. 65 536
	D. 64 536


Câu 4: Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là:
	  A. 45125m2
	B. 45225m2
	C. 46225m2
	D. 46235m2


Câu 5: Khi nhân một số với 205, do vô ý Tâm đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 42120 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó?
	  A. 47970
	B. 48970
	C. 47870
	D. 47890



Câu 6: Tìm số tự nhiên x lớn nhất để : 238  x  <  1193
	  A. 4
	B. 5
	C. 6
	D. 7


II. Tự luận: (7 điểm) 
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
	
a) 347  321

c) 436  205
	
b) 359  454



Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
	a) 748 × 56 + 748 × 44
	b) 538 × 624  424 × 538



Câu 3: Khu vườn phía trước nhà bác Thành trồng 15 hàng nhãn, mỗi hàng có 11 cây. Khu vườn phía sau nhà bác Thành trồng 19 hàng nhãn mỗi hàng cũng có 11 cây. Hỏi vườn nhà bác Thành trồng được tất cả bao nhiêu cây nhãn ?
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